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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 
 

Số: 29/2017/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non, phổ thông công lập 
 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

Điều 2. Quy chế này áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (sau 
đây gọi chung là giáo viên) đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy 
chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên 
cấp tỉnh/cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp 
huyện (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kỳ xét 
thăng hạng của giáo viên. 

Giáo viên dự bị đại học được áp dụng Quy chế này để xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp (sau khi được chuyển xếp hạng theo mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học). 
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Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.  

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giám đốc các sở giáo dục và 
đào tạo; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 Nguyễn Thị Nghĩa 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập  

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Điều 1. Hội đồng xét thăng hạng 

1. Hội đồng xét thăng hạng 

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 
hạng II lên hạng I và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 
các trường chuyên biệt trực thuộc từ hạng III lên hạng II, hạng II lên hạng I; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ 
thông công lập và các trường chuyên biệt trực thuộc từ hạng IV lên hạng III, từ 
hạng III lên hạng II theo quy định về phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

b) Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thành lập theo từng 
cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong mỗi kỳ xét 
thăng hạng; 

c) Số lượng người của mỗi Hội đồng xét thăng hạng thực hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 
của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp; 

d) Hội đồng xét thăng hạng hoạt động theo từng kỳ xét thăng hạng và tự giải 
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Hội đồng xét thăng hạng được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan, đơn 
vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng trong các hoạt động của Hội đồng xét 
thăng hạng. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 
Hội đồng xét thăng hạng gồm: 
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Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc giám đốc sở nội vụ được 
lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền.  

Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hoặc lãnh đạo sở nội vụ. 

Ủy viên kiêm thư ký: Lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ sở giáo dục và đào tạo. 

Các ủy viên Hội đồng: Thành phần lựa chọn là: Cán bộ, công chức thuộc sở 
giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, sở nội vụ, phòng nội vụ; cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng); giáo viên giỏi, tiêu biểu, 
xuất sắc đang giữ ở hạng cao; nhà khoa học, chuyên gia giáo dục; giảng viên thuộc 
các cơ sở đào tạo giáo viên. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng xét thăng hạng gồm: 

Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. 

Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Chuyên viên chính Cục Nhà giáo và Cán bộ 
quản lý giáo dục. 

Các ủy viên Hội đồng: Thành phần lựa chọn là: Chuyên viên cao cấp, chuyên 
viên chính các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên giỏi, tiêu biểu, xuất 
sắc đang giữ ở hạng cao; nhà khoa học, chuyên gia giáo dục; giảng viên thuộc các 
cơ sở đào tạo giáo viên. 

5. Hội đồng xét thăng hạng thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng gồm: 
Ban xét hồ sơ, Ban ra đề sát hạch, Ban coi sát hạch, Ban chấm sát hạch, Ban phúc 
khảo. Số lượng, thành phần của mỗi ban do Chủ tịch Hội đồng xét quyết định. 

6. Không cử những người có con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột (của vợ 
hoặc chồng) của giáo viên được cử tham dự xét thăng hạng hoặc người đang trong 
thời gian thi hành quyết định kỷ luật hoặc bị xem xét kỷ luật tham gia Hội đồng và 
các Ban chuyên môn của Hội đồng xét thăng hạng. 

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét thăng hạng được thực hiện theo quy 
định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 
của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét thăng hạng 

a) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng: Chịu trách 
nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét thăng hạng theo quy định 
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và chỉ đạo việc xét thăng hạng đúng quy chế xét thăng hạng; phân công trách 
nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng xét thăng hạng; tổ chức xây dựng nội 
dung sát hạch theo từng hạng và từng cấp học cho mỗi kỳ xét thăng hạng; lựa chọn 
và bảo quản nội dung sát hạch theo đúng quy định; tổ chức thu nhận, bảo quản hồ 
sơ, tổ chức xét và tổng hợp kết quả xét thăng hạng theo quy định; báo cáo người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng viên chức xem 
xét, quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng; giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng; 

b) Phó chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch 
Hội đồng phân công và thay mặt chủ tịch Hội đồng giải quyết công việc khi được 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng ủy quyền; 

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng xét thăng hạng: Chuẩn bị 
danh sách giáo viên tham dự xét thăng hạng; các văn bản, tài liệu, phiếu chấm 
điểm hồ sơ và sát hạch, biểu tổng hợp điểm, biểu tổng hợp kết quả của Hội đồng 
xét thăng hạng và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng xét thăng hạng; tổng 
hợp, báo cáo kết quả xét thăng hạng với Hội đồng xét thăng hạng và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phân công; 

d) Các ủy viên của Hội đồng xét thăng hạng thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch 
Hội đồng xét thăng hạng phân công. 

Điều 2. Thông báo xét thăng hạng  

1. Thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên của cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền xét thăng hạng phải được đăng tải ít nhất một (01) lần trên 
một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt 
trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng trên trang thông tin điện tử 
của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở 
làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giáo viên và tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 30 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận hồ sơ xét thăng hạng. 

2. Nội dung thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên bao gồm: 

a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng; 

b) Số lượng giáo viên được xét theo từng cấp học và hạng chức danh nghề nghiệp; 



 
42 CÔNG BÁO/Số 91 + 92/Ngày 20-01-2018 
  

c) Hồ sơ đăng ký dự xét, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự xét, số điện thoại 
liên hệ; 

d) Hình thức và nội dung xét thăng hạng; thời gian xét thăng hạng; lệ phí xét 
thăng hạng theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Tổ chức xét thăng hạng 

1. Chuẩn bị tổ chức xét thăng hạng 

a) Trước ngày tổ chức xét thăng hạng ít nhất 15 ngày làm việc, Hội đồng xét 
thăng hạng gửi thông báo danh sách và quy định về hồ sơ cho các giáo viên có đủ 
điều kiện dự xét thăng hạng để chuẩn bị hồ sơ cá nhân; 

b) Trước ngày tổ chức xét thăng hạng ít nhất 01 ngày, Thư ký Hội đồng xét 
thăng hạng phải hoàn thành công tác chuẩn bị cho kỳ xét thăng hạng; chuẩn bị các 
nội dung sát hạch đóng gói vào phong bì (hoặc túi) và niêm phong; chuẩn bị các 
mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét thăng hạng, như: Danh sách giáo viên tham dự 
xét có đủ hồ sơ theo quy định; phiếu chấm điểm; mẫu biên bản bàn giao hồ sơ; 
mẫu biên bản bàn giao kết quả chấm; biểu tổng hợp kết quả chấm; thẻ cho các 
thành viên Hội đồng xét thăng hạng, bộ phận phục vụ kỳ xét thăng hạng. Thẻ của 
Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng xét thăng hạng in đầy đủ họ tên và chức 
danh; thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh. 

2. Tổ chức xét hồ sơ 

a) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng hướng dẫn quy chế xét và các nội dung 
liên quan; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; 

b) Các thành viên trong Hội đồng tổ chức xét và chấm điểm chung đối với từng 
hồ sơ và ghi điểm (điểm thành phần và tổng điểm) vào phiếu chấm điểm của mỗi 
hồ sơ trong đó có cả điểm cộng thêm; từng thành viên ký tên dưới tờ phiếu chấm; 

c) Khi chấm điểm hồ sơ, nếu các thành viên xét không thống nhất thì thư ký 
báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét quyết định; 

d) Kết quả xét, chấm điểm hồ sơ của từng cá nhân phải được tổng hợp vào 
bảng tổng hợp kết quả chung có chữ ký của các thành viên xét và bàn giao cho thư 
ký Hội đồng xét. 

3. Tổ chức sát hạch 

a) Đối với hình thức làm bài khảo sát: Việc tổ chức làm bài khảo sát phải bảo 
đảm bố trí tối thiểu 02 thành viên Ban coi sát hạch làm nhiệm vụ giám sát trong 
một phòng và mỗi phòng bố trí tối đa không quá 25 người; 
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b) Đối với hình thức phỏng vấn, Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ 
phỏng vấn cho từng thành viên Hội đồng, tùy vào số lượng thành viên mà chia 
thành từng nhóm phỏng vấn; số lượng thành viên trong mỗi nhóm phỏng vấn 
phải có tối thiểu 02 người. 

4. Tổng hợp kết quả xét thăng hạng 

a) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tổng hợp kết 
quả xét thăng hạng của các giáo viên để báo cáo Hội đồng xét thăng hạng; 

b) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng báo cáo người có thẩm quyền xem xét 
quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng. 

Điều 4. Giám sát kỳ xét thăng hạng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 
thành phần đoàn giám sát gồm: Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hoặc lãnh đạo sở 
nội vụ làm trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên thanh tra sở giáo dục và đào tạo, 
đại diện phòng giáo dục và đào tạo, sở nội vụ, phòng nội vụ; cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) và đại diện thanh tra tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

2. Thành phần đoàn giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quyết định, bao gồm: Lãnh đạo thanh tra Bộ Giáo dục và Đào 
tạo làm trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục và đại diện Bộ Nội vụ. 

3. Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ xét thăng 
hạng; hồ sơ; tiêu chuẩn và điều kiện của người dự xét thăng hạng; thực hiện quy 
chế và các hoạt động của kỳ xét thăng hạng. 

4. Địa điểm giám sát: Nơi làm việc của Hội đồng xét thăng hạng. 

5. Khi phát hiện có sai phạm đến mức phải lập biên bản thì giám sát viên có 
quyền lập biên bản về sai phạm của thành viên Hội đồng xét thăng hạng. 

6. Giám sát kỳ xét thăng hạng khi làm nhiệm vụ phải đeo thẻ và tuân thủ nội 
quy, quy chế. 

Điều 5. Phúc khảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

1. Phúc khảo  

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và 
gửi kết quả xét thăng hạng đến giáo viên, giáo viên có quyền gửi đơn đề nghị phúc 
khảo kết quả xét thăng hạng; 
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b) Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được 
gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng xét thăng hạng; 

c) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tổ chức phúc khảo trong 
thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị phúc khảo; 

d) Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên 
phong bì nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo nội dung 
phỏng vấn; 

đ) Chủ tịch Hội đồng xét quyết định thành lập Ban phúc khảo, không bao gồm 
những thành viên đã tham gia vào Ban xét hồ sơ, Ban chấm sát hạch. Ban phúc 
khảo thực hiện nhiệm vụ chấm phúc khảo hồ sơ và bài khảo sát theo quy định tại 
Điều 3 của Thông tư này. Trường hợp kết quả phúc khảo có sự chênh lệch so với 
điểm lần đầu, Chủ tịch Hội đồng xét cho đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm lần 
đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) để xem xét, quyết định kết quả 
phúc khảo; 

e) Kết quả phúc khảo được tổng hợp vào kết quả xét thăng hạng, báo cáo Chủ 
tịch Hội đồng xét thăng hạng xem xét và báo cáo người có thẩm quyền công nhận 
kết quả xét. Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết quả cho người có đơn 
xin phúc khảo. 

 2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau kỳ xét thăng hạng 
(nếu có) do cấp có thẩm quyền tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Lưu trữ tài liệu 
1. Tài liệu về kỳ xét thăng hạng bao gồm: Các văn bản về tổ chức kỳ xét thăng 

hạng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, văn bản của Hội đồng 
xét thăng hạng, biên bản các cuộc họp Hội đồng xét thăng hạng, danh sách tổng 
hợp giáo viên tham dự kỳ xét thăng hạng, các biên bản giao nhận hồ sơ, biên bản 
lập về các vi phạm quy chế, nội quy xét thăng hạng, bảng tổng hợp kết quả xét 
thăng hạng, quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng, biên bản phúc khảo, kết 
luận giải quyết khiếu nại, tố cáo và nội dung sát hạch. 

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ xét thăng hạng, Hội 
đồng xét thăng hạng chịu trách nhiệm: 

a) Bàn giao cho sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo tài liệu 
theo quy định của khoản 1 Điều này để lưu trữ, quản lý; 
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b) Bàn giao cho cơ sở giáo dục cử giáo viên tham dự kỳ xét thăng hạng toàn bộ 
hồ sơ cá nhân của người dự xét thăng hạng. 

3. Việc lưu trữ tài liệu phải bảo đảm đúng các quy định tại Thông tư số 27/2016/ 
TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 
thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục./. 

  
  
  

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG  

  
 Nguyễn Thị Nghĩa 

 


